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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 23/08/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 100,50 +0,00 98,00 +0,00 

CIF ARA 6.000 NAR 86,50 +0,20 86,40 +0,15 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 72,10 +0,10 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 74,95 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 60,00 +0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 49,00 +0,00 325,85 +0,15 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 66,30 +0,10 440,89 +0,87  

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 82,25 +0,05 546.95 +0,57  

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 18/08/2017) 
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ĐIỂM TIN 
Giá than tại Trung Quốc xuống thấp ảnh hưởng đến thị trường Indonesia  

Giá than nhiệt nội địa của Trung Quốc giảm nhẹ đã ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng ở Indonesia. 

Cụ thể giá than và số lượng giao dịch thành công đều ở mức thấp. Giá FOB 4.200 kcal/kg GAR 

giao trong tháng 9 hiện ở mức 41,50 – 42 USD/tấn, giảm nhẹ so với 42,50 – 43 USD/tấn trong tuần 

trước. Giá than nhiệt giảm đã tạo áp lực lên việc giảm giá cước vận chuyển đường biển. Do nhu cầu 

tiêu thụ thấp trong mùa hè, dự kiến giá than nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sẽ bình ổn và giá cả 

trên thị trường sẽ thay đổi khi bước vào mùa đông trong tháng 10. Nếu sản lượng thủy điện của 

Trung Quốc xuống thấp thì nhu cầu về nhiệt điện có tăng lên hay không, điều này sẽ được quyết 

định trong quý IV sắp tới. Tình hình thời tiết ở Kalimantan đã được cải thiện và các trận mưa cũng 

đã giảm xuống ở Sumatra. Một công ty đã nhận được 2 đề nghị mua than giá FOB nhiệt trị 4.200 

kcal/kg GAR ở mức 43 USD/tấn, 0,5% - 0,6% lưu huỳnh, và 42,50 USD/tấn cho than 0,8% lưu 

huỳnh, đều giao cuối tháng 8. Giao dịch đã được hoàn thành với giá 41,80 USD/tấn cho than nhiệt 

trị 4.200 kcal/kg GAR với 0,6 - 07% lưu huỳnh  

Nhập khẩu than nhiệt Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi giá cước vận chuyển cao 

Hôm thứ 6 tuần trước, công ty sản xuất điện Guodian Fujian và Guodian Jiangsu của Trung Quốc 

đã đóng các gói thầu mua than nhiệt nhập khẩu nhiệt trị 3.800 kcal/kg NAR và 4.800 kcal/kg NAR. 

Công ty Guodian Fujian ở phía Nam Trung Quốc tìm kiếm các hợp đồng cung cấp 230.000 tấn than 

giao vào nửa cuối tháng 9 tới NMNĐ Fuzhou và Quanzhou, trong đó bao gồm 100.000 tấn than 

Indonesia 3.800 kcal/kg NAR, và 65.000 tấn cho 2 loại than 4.300 và 4.800 kcal/kg NAR. Ở phía 

Đông Trung Quốc gần Thượng Hải, công ty Guodian Jiangsu có nhu cầu mua 210.000 tấn than có 

nhiệt trị từ 3.800 – 5.000 kcal/kg NAR trong khoảng cuối tháng 8 đến giữa tháng 9. Các công ty 

Trung Quốc đang kỳ vọng giá than sẽ thấp hơn 400 NDT/tấn cho than Indonesia 3.800 kcal/kg 

NAR. Than nhiệt trị 3.800 kcal/kg NAR của Indonesia đang được chào bán theo các chuyến hàng 

giao ngay đến Trung Quốc với giá FOB ở mức 42,50 - 43 USD/tấn. Các khách hàng Trung Quốc có 

thể chấp nhận mức giá 43 USD/tấn cho loại than này giao hàng trong tháng 9, nhưng các nhà cung 

cấp vẫn kỳ vọng giá có thể cao hơn nữa. Giá FOB Indonesia nhiệt trị 4.800 kcal/kg NAR giao trên 

tàu Panamax với 1,2 - 1,4% lưu huỳnh giao hàng trong tháng 9 đang dao động ở mức 62-63 

USD/tấn nhưng các khách hàng chỉ muốn trả 60,50 - 61 USD/tấn, cước phí tàu Panamax từ 

Kalimantan đến Trung Quốc cũng được ấn định ở mức khoảng 6USD/tấn. Nhu cầu tiêu thụ than của 

Trung Quốc đang bắt đầu giảm xuống, mặt khác nguồn cung đến từ Indonesia vẫn còn khan hiếm, 

và mức giá các khách hàng có thể chấp thuận trong tuấn này đối với than Indonesia 3.800 kcal/kg 

NAR vào khoảng 42,50 USD/tấn FOB giao trong tháng 9.  

Chi phí vận chuyển than từ Newcastle đến Nam Trung Quốc tăng 

Các công ty ở Trung Quốc cho biết giá FOB Newcastle 5.500 kcal/kg NAR độ tro cao vận chuyển 

bằng tàu Capesize giao trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ lên mức 72 – 73 USD/tấn. Chi phí vận 

chuyển than từ Newcastle đến Nam Trung Quốc dao động ở mức 9,50 – 10 USD/tấn, cao hơn so 

với hôm thứ 3. Một công ty phía Nam Trung Quốc cho biết đã nhận được chào hàng giao trong 

tháng 8 trên tàu Capesize cho than nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR ở mức 680 NDT/tấn ( khoảng 

86USD/tấn), chưa bao gồm thuế VAT. Giá than nội địa Trung Quốc 5.500 kcal/kg NAR cũng đã 

giảm xuống còn 630 - 640 NDT/tấn và dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn 610 NDT/tấn vào cuối tháng 

8. Giá FOB than nhiệt trị 5.000 kcal/kg NAR đang được giao dịch ở mức 560-570 NDT/tấn tại 

Qinhuangdao. 

(Nguồn: Platts) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8.90 -0.10  

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản  9.70  -0.10  

 New South Wales Hàn Quốc  9.95  -0.10  

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ  12.15 +0.25  

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ  7.95 +0.05  

 Richards Bay Đông Ấn Độ  12.50 +0.25  

 Kalimantan Đông Ấn Độ  6.90 +0.05  

 Úc Trung Quốc  10.70 +0.15  

 Úc Ấn Độ  12.15 +0.15  

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 18/08/2017) 

 


